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                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Mẫu số 01-06 /TNĐ
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                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT 

Lần thứ:

[01]  Kỳ tính thuế: Năm ...

	 [02] Mã số thuế:  

														

	

	

	[03] Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế nhà đất: 

	[04] Địa chỉ:                                       
	[05] Phường/xã:

	[06]  Quận/huyện: 
	[07] Tỉnh/Thành phố

	[08] Điện thoại: 
	[09] Fax: 
	[10] Email:

	[11] Địa chỉ lô đất chịu thuế:
	[12] Phường/xã:

	[13]  Quận/huyện: 
	[14] Tỉnh/Thành phố:

	[15] Loại đất (mục đích sử dụng): 

	[16] Vị trí đất (1, 2, 3, 4): 

	[17] Loại đường phố: 
	[18] Loại đô thị:

	[19] Tổng diện tích đất sử dụng (m2): 

	        [19.1] Diện tích đất sử dụng vào mục đích đất ở (m2):

	        [19.2] Diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh (m2):

	        [19.3] Diện tích đất đã kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (m2):

	[20] Tổng diện tích đất chịu thuế nhà đất (m2):

	[21] Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp (kg thóc/m2):

	[22] Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp tính thuế nhà đất:

	[23] Tổng số thuế nhà, đất phải nộp (20 x 21x 22):

	          [23.1] Số thuế tính bằng thóc (kg):

	          [23.2] Số thuế tính bằng tiền (đồng):

	[24] Miễn, giảm thuế nhà đất (nêu lý do):

	         [24.1] Số thuế được miễn, giảm bằng thóc (kg):

	         [24.2] Số thuế được miễn, giảm bằng tiền (đồng):

	[25] Số tiền thuế nhà đất năm trước nộp thừa (+) hoặc thiếu (-): 

	[26] Số tiền thuế nhà đất còn phải nộp/năm (23.2 – 24.2 +  25):

	Viết bằng chữ


Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.   

                                                                 ........Ngày ........ tháng.......năm 200..

                                                                         NGƯỜI KÊ KHAI  

               Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ NHÀ ĐẤT MẪU SỐ 01-06/TNĐ

(Kèm theo Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2006 )

1. Chỉ tiêu 15 (loại đất): Ghi mục đích sử dụng thực tế của thửa đất (đất ở hay đất sản xuất kinh doanh).  

2. Chỉ tiêu 18 (loại đô thị): kê khai thửa đất đang toạ lạc tại đô thị loại mấy theo quy định của nhà nước. Ví dụ: thành phố Hà Nội thuộc đô thị loại I,...

3. Chỉ tiêu 19 (tổng diện tích đất sử dụng) là toàn bộ diện tích đất trong khuôn viên tổ chức, cá nhân thực tế sử dụng (không phân biệt đã hay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã hay chưa xây dựng nhà), trong đó:

a) Chỉ tiêu 19.1 (diện tích sử dụng vào mục đích đất ở) bao gồm: diện tích đất để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt kèm theo (kể cả diện tích nhà đất vừa để ở vừa kết hợp làm nơi kinh doanh), diện tích sân, vườn, ao được xác định là đất ở. 

b) Chỉ tiêu 19.2 (Diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh) là diện tích đất để làm mặt bằng hoặc xây dựng nhà để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

c) Chỉ tiêu 19.3 (diện tích đất đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp) là diện tích đất trong khuôn viên của tổ chức, cá nhân thực tế sử dụng để sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, cây hàng năm) và đã kê khai, lập sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 4. Chỉ tiêu 20 (tổng diện tích đất chịu thuế nhà đất) là diện tích đất thuộc diện chịu thuế nhà đất, bao gồm: Đất ở, đất sản xuất kinh doanh dịch vụ.

5. Chỉ tiêu 21 (mức thuế sử dụng đất nông nghiệp) là mức thuế sử dụng đất nông nghiệp theo hạng đất (kg thóc/m2) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định để làm căn cứ tính thuế nhà đất tại từng vùng đô thị (thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn...), nông thôn (đồng bằng, trung du, miền núi). 

6.  Chỉ tiêu 22 (số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp tính thuế nhà đất), Căn cứ vào loại đô thị, loại đường phố và vị trí thửa đất toạ lạc mà kê khai số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tỉnh thuế nhà đất theo hướng dẫn tại khoản 1, mục II Thông tư số 83 TC/TCT. 

7. Chỉ tiêu 23 (tổng số thuế nhà đất phải nộp) được xác định như sau:

a)  Chỉ tiêu 23.1 (Số thuế tính bằng thóc) = Tổng diện tích đất chịu thuế nhà đất (20) x Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp (21) x Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp (22).

b) Chỉ tiêu 23.2 (Số thuế tính bằng bằng tiền) = số thuế tính bằng thóc (23.1) x Giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của vụ cuối năm liền trước năm nộp thuế nhà đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

8. Chỉ tiêu 24 (miễn, giảm thuế nhà đất): ghi lý do đề nghị miễn, giảm thuế nhà đất hoặc số quyết định miễn, giảm thuế nhà đất của cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại mục IV Thông tư số 83 TC/TCT.

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Mẫu số 03a /TNTX

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP 
THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN

(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)

THÁNG/QUÝ ………… NĂM 200…

	[02] Tên cơ quan chi trả thu nhập:

	[03] Địa chỉ trụ sở:

	[04] Điện thoại:                                                 [05] Fax:                                              
	 

	[06] Số tài khoản tại Ngân hàng:



	Số TT
	Chỉ tiêu
	Người
	Số tiền: tháng/quý

	1
	Tổng số lao động trong kỳ
	
	X

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	
	X

	
	
	 Người nước ngoài
	
	X

	2
	Tổng số người thuộc diện nộp thuế kỳ này 
	
	X

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	
	X

	
	                                      Người nước ngoài
	
	X

	3
	Tổng số tiền chi trả cho cá nhân thuộc diện nộp thuế
	X
	

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	X
	

	
	                                      Người nước ngoài
	X
	

	4
	Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ
	X
	

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	X
	

	
	                                      Người nước ngoài
	X
	

	5
	Tiền thù lao đơn vị được hưởng: {(4)x 0,5%}
	X
	

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	X
	

	
	                                      Người nước ngoài
	X
	

	6
	Số thuế khấu trừ còn phải nộp NSNN (kỳ này): {(4) - (5)}
	X
	

	
	Trong đó: 
	Người Việt nam
	X
	

	
	                                      Người nước ngoài
	X
	


Ghi chú: Trường hợp kê khai tháng thì gạch chữ "quý", trường hợp kê khai quý thì gạch chữ "tháng"
……... cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.
	Người lập biểu

Ký, ghi rõ họ tên
	............ , ngày ......tháng .... ...năm ....

Thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA MẪU 3a/TNTX 

Đối tượng kê khai: Cơ quan chi trả thu nhập.

Yêu cầu của mẫu này: Mẫu này được lập hàng tháng hoặc hàng quý. Cơ quan chi trả thu nhập căn cứ số tiền chi trả cho cá nhân trong tháng để thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần. Việc kê khai theo tháng hay quý được xác định hàng năm, căn cứ vào tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của tháng đầu tiên trong năm. Trường hợp tổng số thuế thu nhập phải khấu trừ từ 5 triệu đồng trở lên thì thực hiện kê khai theo tháng, nếu dưới 5 triệu thì thực hiện kê khai theo quý. 

Các chỉ tiêu từ {01 đến 06} kê khai các thông tin như đã đăng ký với cơ quan thuế.

Hướng dẫn nội dung kê khai:

Chỉ tiêu 1 Tổng số lao động trong kỳ: Ghi tổng số lao động thường xuyên trong kỳ (số người thực tế trả lương). Số lao động ký hợp đồng bao gồm có thời hạn, không thời hạn, thời vụ. Trường hợp nộp theo quý thì ghi số người của tháng cuối quý.

Chỉ tiêu 2 Tổng số người thuộc diện nộp thuế (kỳ này): Ghi tổng số người có thu nhập đến mức chịu thuế thu nhập. Trường hợp nộp theo quý thì ghi số người của tháng cuối quý.

Chỉ tiêu 3 Tổng số tiền chi trả cho cá nhân thuộc diện nộp thuế: Bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác mà cơ quan chi trả thu nhập đã chi trả cho số lượng cá nhân tính tại chỉ tiêu 2. Trường hợp nộp theo quý thì ghi tổng số tiền chi trả cho cá nhân của các tháng trong quý.

Chỉ tiêu 4 Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: Tổng cộng số thuế thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Ví dụ về việc nộp thuế hàng quý: Công ty X tháng 1 chi trả thu nhập cho anh A 6 triệu đồng, chị B 7 triệu đồng, tháng 2 chi trả thu nhập cho anh A 6 triệu đồng chị B là 7 triệu đồng anh C 10 triệu đồng, tháng 3 anh A không làm việc, Công ty X chi trả cho chị B 7 triệu đồng anh C 10 triệu đồng.

Số thu nhập kê khai quý 1 như sau: 

(6 triệu x 2) + (7 triệu x 3) + (10 triệu x 2) =  53 triệu đồng.

Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: (0,1 triệu x 2) + (0,2 triệu  x 3) + (0,5 x 2) = 1,8 triệu đồng.

Như vậy, với ví dụ này Công ty X kê khai số tiền chi trả theo chỉ tiêu 3 nêu trên là 53 triệu đồng, kê khai số thuế thu nhập đã khấu trừ theo chỉ tiêu 4 nêu trên là 1,8 triệu đồng.

Chỉ tiêu 5 ghi số tiền thù lao đơn vị đưởng hưởng bằng  0,5% số thuế thu nhập đã khấu trừ.

Chỉ tiêu 6 Ghi số thuế khấu trừ còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
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Péc lap - Ty do - Hanh phiic (Mau don gian)
o £ Ngay nhan to khai:
TO KHAI QUYET TOAN (Do co quan thué ghi)
Thué thu nhap ddi véi ngudi ¢ thu nhip cao (TNCN) sesdlaredlasoas
(Dung cho cd nhan truc tiép quyét todn voi co quan thué)
Ky tinh thué: Tir 01/01/20..... dén 31/12/20.....
[01] M s6 thué
chnhian LLr eyt
3[ [02] Ho va ten . - 7777 - "[:(7)3]2u6c tich:
[04] PDia chl Ilen he - S
[05] Di¢n thoai nha riéng: [06] Dlen thoal di dqng
| [07] Sé Tgl khoag cajha)L ) B Tai Ngan haEg

| [08] ‘Tén co quan dang lam
[09] Ma so thue €0 quan chl tra:

L. PHAN TONG HOP
Pon vj tinh: Dong

STT Chi tidu Ma chi tiéu | S tién
A | THU NHAP CHIU THUE (A = A1 + A9 + A16 + A17) A
1 | Tién lwong, tién cong (A1 = A2 + A3 + Ad + A5) Al
a | Tién luong A2
b | Tién thuong A3
¢ | Thu nhap tir tién nha A4
d | Céc khoan thu nhap chiu thué khac AS
2 | Phin thu nhp thuc dign khiu trir thué 10% (néu cé). A9

(A9=A10 + A1l + A12 + A13 + A15)
a | Tirdich vu khoa hoc k¥ thuat AlO
b | Tirdich vu tu vAn/dao tao/thiét ké, tin hoc All
¢ | Tirdich vu dai ly/hoa héng mdi gidi/quang cdo Al2
d | Tirnhudn bat/tién ban quyén sir dung séng ché, nhan higu/tic Al3
phim
f | Khic AlS
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3 | Thu nhép do tham gia hoat djng KD khéng thugc dbi Al6
twong chiu thué TNDN (néu c6)
4 | Cic khoin thu nhép khic (ké ci thu nhip duéi mire khiu A17
trir thué 10%)
B | XAC DINH SO THUE PHAI NQP B
1 | Thu nhip binh quén thang (A/12 thing) B1
2 | S6 thué phii np 1 thing BS
3 | S6 thué phai ndp ci nim (B = B5 x 12 thing) BS
4a | S8 thué da khiu trir trong nim Blla
{B11a = téng c¢jt 5 (phan ILA + ILB)}.
4b | S§ thué ndp truc tiép tai co quan thué B11b
5 | S6 thué con phai ndp (+)/sd thué ndp thira dwgc thodi tra B15
(-) {B15 = B8 - (B11a hoiic B11b) + téng hgp ct 5 phian
ILB (néu ¢6).
II. PHAN CHI TIET THU NHAP:
A. Thu nhip tir tién lwong, tién céng
Khéu trir qua co quan chi tra
thu nhap/Ngp truc tiép tai co | Thu Bién lai/Gidy ndp tién vao NSNN
P A
Thang quan thue (I) nh:zap
Tén co quan chi| Ma sd thué | chiu B Ktk fonne < B
{ri thu nhap/Co| co' quan chi thué So thue ila khau| So Bién | Ngay, thang,
% & trir/da nop lai nim
quan thue tra thu nhip
@ 2) (€] @ (©) ©) (U]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=3





[image: image3.jpg]8627 - 24 - 5 - 2006

CONG BAO

53

11
12
Cong
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thang

B. Thu nhip khiu trir thué 10%

STT Noi chi tri thu nhip Thu Chiing tir khéu trir thué
nhip $6 thué a: B N
5 1l 3 ay,
Tén Ma s thué | chiu ° " e ‘a chig ., i g
thud khau trir i thdng, nim
@ 2 3) @) 3) ©) (U]
1
2
Cong

Ghi chit (I): + Déi véi cd nhan ngp thué khdu trir thong qua co quan chi tra thu nhap

thi gach dong chi¥: "ngp tryc 1iép tai co quan thué".

+ D6i véi cd nhan ndp thué truc tiép tai co quan thué thi gach dong

chi¥: "khdu trir qua co quan chi tra thu nhdp".

T6i cam doan s6 lidu ké khai trén 1a ding sy thit va tu chiu trich nhi¢m truée
phap luit vé nhimg s6 li¢u da ké khai.

Nguoi khai
Ky, ghi o ho tén




HƯỚNG DẪN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN NĂM MẪU 08a/TNTX

Đối tượng kê khai: Cá nhân kê khai.

Yêu cầu của mẫu này: Đây là mẫu đơn giản áp dụng đối với cá nhân chỉ có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam không bao gồm ca sỹ, nghệ sỹ xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp. Là tờ khai quyết toán năm nên cá nhân kê khai toàn bộ thu nhập thường xuyên chịu thuế trong năm (không kê khai thu nhập không thường xuyên) kể cả tháng thu nhập chưa đến mức chịu thuế hoặc tháng không có thu nhập chịu thuế.

Thời hạn nộp tờ khai: Nộp cho cơ quan thuế trước ngày 28 tháng 2 năm sau.
Thời hạn nộp số thuế còn thiếu: Nộp trước ngày 10/3 nếu có số thuế nộp thừa thì làm hồ sơ thoái trả

Nộp chậm tờ khai, nộp chậm tiền thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.
Hướng dẫn nội dung kê khai:

Chỉ tiêu 1 Mã số thuế cá nhân: Ghi mã số thuế cá nhân đã được cơ quan thuế cấp. Cá nhân chưa có mã số thuế thì phải thực hiện làm các thủ tục hồ sơ để được cấp mã số thuế, sau đó thực hiện điền tờ khai quyết toán thuế.

Chỉ tiêu 2 Họ và tên: Ghi rõ ràng đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cá nhân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu là người nước ngoài phải phiên âm sang tiến La tinh và ghi cách giữa họ, tên đệm, tên.

Chỉ tiêu 4 Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố dễ liên lạc nhất.

Chỉ tiêu 7 Số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng: Ghi rõ số hiệu tài khoản, tên Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Chỉ tiêu 8 Tên địa chỉ cơ quan đang làm việc: Kê khai cơ quan quản lý trực tiếp, nơi cá nhân ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ. Ghi rõ, đầy đủ tên địa chỉ cơ quan và mã vùng-số điện thoại/số fax của cơ quan đang làm việc. Trường hợp trong năm làm việc tại nhiều nơi thì khai nơi đang làm việc còn các nơi khác kê khai vào cột 2 phần II.A.

Chỉ tiêu 9 Mã số thuế: Ghi mã số thuế của cơ quan nơi cơ quan cá nhân đang làm việc.

Trường hợp làm việc ở nhiều cơ quan thì ghi mã của nơi đang làm việc còn các nơi khác kê khai vào cột 3 phần II.A.

Chỉ tiêu 10, 11 Số điện thoại fax: Ghi rõ mã vùng-số điện thoại/số fax của cơ quan đang làm việc.

I/ Phần tổng hợp:

Chỉ tiêu A: Thu nhập chịu thuế:

Chỉ tiêu A1 là  tổng các khoản thu nhập chịu thuế

Chỉ tiêu A2 Tiền lương, tiền công: ghi các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có);

Chỉ tiêu A3 Tiền thưởng: ghi các khoản tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành, thưởng từ các nguồn, dưới các hình thức: tiền, hiện vật…

Chỉ tiêu A4 thu nhập từ tiền nhà: là khoản thu nhập được tính tối đa 15% tổng thu nhập A2+A3+A4

Chỉ tiêu A5 Các khoản thu nhập chịu thuế khác: Ghi các khoản thu nhập chịu thuế khác ngoài các khoản thu nhập trên. Đối với người nước ngoài ghi rõ khoản phụ cấp xa tổ quốc.

Chỉ tiêu A9: Cá nhân trong năm có các chứng từ khấu trừ thuế 10% do cơ quan chi trả cấp khi khấu trừ tiền thuế thì căn cứ vào các chứng từ đó để kê khai theo thứ tự thời gian của khoản thu nhập chịu thuế. Tổng chỉ tiêu A9 được tổng hợp từ chi tiết cột 4 phần II.B. 

 Chỉ tiêu A17: Các khoản thu nhập khác: Ghi các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được ngoài các khoản thu nhập đã liệt kê ở trên.  Đối với các khoản chi trả dưới mức khấu trừ thuế 10% (dưới 500.000 đồng/ lần chi trả), cơ quan chi trả chưa khấu trừ thì được kê khai vào chỉ tiêu này.
Chỉ tiêu B1: Xác định thu nhập bình quân tháng bằng cách lấy tổng thu nhập chịu thuế của năm chia cho 12 tháng. 
Chỉ tiêu B5: Căn cứ thu nhập bình quân tháng đối chiếu biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế phải nộp 1 tháng. 

Chỉ tiêu B8: Kê khai số thuế phải nộp cả năm bằng B5 nhân 12 tháng.

Chỉ tiêu B11a: Số thuế đã khấu trừ trong năm: Là số tiền thuế cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ và cấp biên lai thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế. Số liệu chi tiết được thể hiện tại Phần II. 

Chỉ tiêu B11b: Số thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế trong năm: Kê khai số thuế cá nhân đã nộp trực tiếp tại cơ quan thuế trong năm

Chỉ tiêu B 15: Số thuế còn phải nộp (+)/số thuế nộp thừa được thoái trả (-): Là số thuế phải nộp cả năm trừ đi số thuế đã khấu trừ hoặc đã nộp trong năm. Nếu có số thuế còn phải nộp thì cá nhân kê khai số dương (+) nếu có số thuế nộp thừa thì kê khai số âm (-) .

II/ Phần chi tiết thu nhập: 

Phần này được chi tiết 2 loại thu nhập thường xuyên chịu thuế tương ứng với 2 hình thức khấu trừ theo biểu luỹ tiến (Mục A) và khấu trừ thuế 10% (Mục B).

Mục A: Kê khai các tháng có thu nhập từ tiền lương tiền công bao gồm các trường hợp: 

- Cá nhân có thu nhập trên mức chịu thuế cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ cấp biên lai thuế thu nhập thì kê khai các thông tin của biên lai được cấp.

- Cá nhân có thu nhập dưới mức chịu thuế (dưới 5 tr.đ/tháng đối với người Việt nam) ghi số thực nhận.

- Cá nhân không có thu nhập chịu thuế thì ghi:” Tôi cam đoan tháng này không có thu nhập chịu thuế”. 

Đối với cá nhân hàng tháng trực tiếp nộp thuế tại Kho bạc, cơ quan thuế chưa cấp Biên lai thì cá nhân ghi "Giấy nộp tiền vào Ngân sách" vào cột "Biên lai" để phản ánh số thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Mục B: Thu nhập khấu trừ tại nguồn 10%: Kê khai chi tiết các chứng từ khấu trừ thuế 10% mà các cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ và cấp chứng từ  khấu trừ thuế. Xắp xếp chứng từ theo thứ tự thời gian, nếu có nhiều chứng từ thì kê khai biểu phụ lục đính kèm và ký ghi rõ họ tên.
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HƯỚNG DẪN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN NĂM MẪU 08b/TNTX

Đối tượng kê khai: Cá nhân kê khai.

Yêu cầu của mẫu này: Đây là mẫu phức tạp áp dụng đối với cá nhân người nước ngoài, cá nhân Việt Nam vừa có thu nhập chịu thuế phát sinh ở Việt Nam, nước ngoài và ca sỹ, nghệ sỹ xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp. Là tờ khai quyết toán năm nên cá nhân kê khai toàn bộ thu nhập thường xuyên chịu thuế trong năm (không kê khai thu nhập không thường xuyên) kể cả tháng có thu nhập chưa đến mức chịu thuế hoặc tháng không có thu nhập chịu thuế.
Thời hạn nộp tờ khai: Nộp cho cơ quan thuế trước ngày 28 tháng 2 năm sau.
Thời hạn nộp số thuế còn thiếu: Nộp trước ngày 10/3 Nếu có số thuế nộp thừa thì làm hồ sơ thoái trả

Nộp chậm tờ khai, nộp chậm tiền thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.
Hướng dẫn nội dung kê khai:

Chỉ tiêu 1 Mã số thuế cá nhân: Ghi mã số thuế cá nhân đã được cơ quan thuế cấp. Cá nhân chưa có mã số thuế thì phải thực hiện làm các thủ tục hồ sơ để được cấp mã số thuế, sau đó thực hiện điền tờ khai quyết toán thuế.

Chỉ tiêu 2 Họ và tên: Ghi rõ ràng đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cá nhân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu là người nước ngoài phải phiên âm sang tiến La tinh và ghi cách giữa họ, tên đệm, tên.

Chỉ tiêu 4 Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố dễ liên lạc nhất.

Chỉ tiêu 7 Số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng: Ghi rõ số hiệu tài khoản, tên Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Chỉ tiêu 8 Tên địa chỉ cơ quan đang làm việc: Kê khai cơ quan quản lý trực tiếp, nơi cá nhân ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ. Ghi rõ, đầy đủ tên địa chỉ cơ quan và mã vùng-số điện thoại/số fax của cơ quan đang làm việc. Trường hợp trong năm làm việc tại nhiều nơi thì khai nơi đang làm việc còn các nơi khác kê khai vào cột 2 phần II.A.

Chỉ tiêu 9 Mã số thuế: Ghi mã số thuế của cơ quan nơi cơ quan cá nhân đang làm việc.

Trường hợp làm việc ở nhiều cơ quan thì ghi mã của nơi đang làm việc còn các nơi khác kê khai vào côt 3 phần II.A.

Chỉ tiêu 10, 11 Số điện thoại fax: Ghi rõ mã vùng-số điện thoại/số fax của cơ quan đang làm việc.

Chỉ tiêu 12: Đánh dấu vào 1 trong 2 ô để lựa chọn phương pháp quyết toán thuế. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với cá nhân Việt Nam trong năm tính thuế vừa có thời gian ở Việt Nam vừa có thời gian ở nước ngoài và có thu nhập chịu thuế ở Việt Nam và nước ngoài. Phương pháp quyết toán [1] là xác định thu nhập bình quân tháng trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế ở Việt Nam và ở nước ngoài chia cho 12 tháng. Phương pháp quyết toán [2] là xác định thu nhập bình quân tháng trên cơ sở thu nhập chịu thuế ở nước ngoài chia cho thời gian ở nước ngoài, thu nhập chịu thuế ở Việt Nam chia cho thời gian ở Việt Nam. Tháng tính tròn là 30 ngày.

I/ Phần tổng hợp:

Chỉ tiêu A: Thu nhập chịu thuế:

Chỉ tiêu A1 là  tổng các khoản thu nhập chịu thuế

Chỉ tiêu A2 Tiền lương, tiền công: ghi các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có);

Chỉ tiêu A3 Tiền thưởng: ghi các khoản tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành, thưởng từ các nguồn, dưới các hình thức: tiền, hiện vật…

Chỉ tiêu A4 thu nhập từ tiền nhà: là khoản thu nhập được tính tối đa 15% tổng thu nhập A2+A3+A4+A6

Chỉ tiêu A5 Các khoản thu nhập chịu thuế khác: Ghi các khoản thu nhập chịu thuế khác ngoài các khoản thu nhập trên. Đối với người nước ngoài ghi rõ khoản phụ cấp xa tổ quốc.

Chỉ tiêu A6 Phần thu nhập đã được trừ 25% (nếu có): Chỉ áp dụng đối với ca sỹ như diễn viên thanh nhạc biểu diễn các loại hình nghệ thuật ca-nhạc kịch, cải lương, tuồng, chèo, dân ca; nghệ sỹ xiếc, múa; cầu thủ bóng đá; vận động viên chuyên nghiệp, được trừ 25% thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế. Số thu nhập này không kê khai vào  chỉ tiêu A2.

Ví dụ: ca sỹ M năm 2005 có các khoản thu nhập sau:

- Hợp đồng lao động tại Nhà hat X lương, tiền thu nhập từ các chương trình biểu diễn của nhà hát mỗi tháng 2 triệu;

- Thu nhập trong năm từ ca hát tại các chương trình biểu diễn là 100 triệu, có 2 chứng từ khấu trừ thuế từ 2 cơ quan chi trả là

0,3 triệu = (40 triệu – 40 triệu x 25 %) x 10%;

0,45 triệu = (60 triệu – 60 triệu x 25%) x 10% .

- Thu nhập từ quảng cáo cho hãng L là 20 triệu có chứng từ khấu trừ thuế với số thuế khấu trừ 2 triệu ( 20 triệu x 10%).

Vậy sẽ kê khai vào chỉ tiêu:

A6 là 18 triệu = (2 triệu x 12 tháng) – 25%

Chỉ tiêu A9: Cá nhân trong năm có các chứng từ khấu trừ thuế 10% do cơ quan chi trả cấp khi khấu trừ tiền thuế thì căn cứ vào các chứng từ đó để kê khai theo thứ tự thời gian của khoản thu nhập chịu thuế. Tổng chỉ tiêu A9 được tổng hợp từ chi tiết cột 4 phần II.B.

Chỉ tiêu A12: Phản ánh khoản thu nhập từ dịch vụ đại lý, hoa hồng, quảng cáo. Với ví dụ trên ca sỹ M có thu nhập từ quảng cáo kê khai vào chỉ tiêu 12 là 20 triệu đồng.

Chỉ tiêu A14: Phản ánh khoản thu nhập chịu thuế của nghệ sỹ, vận động viên được trừ trước 25%, nhưng khoản thu nhập này nhận từ các nơi khác. Với ví dụ trên ca sỹ M kê khai 2 chứng từ khấu trừ 10%: A13 là 75 triệu =(40 triệu – 40 triệu x 25 %) + (60 triệu – 60 triệu x 25%)

Chỉ tiêu A17: Các khoản thu nhập khác : Ghi các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được ngoài các khoản thu nhập đã liệt kê ở trên.  Đối với các khoản chi trả dưới mức khấu trừ thuế 10% (dưới 500.000 đồng/ lần chi trả), cơ quan chi trả chưa khấu trừ thì được kê khai vào chỉ tiêu này.
Chỉ tiêu A18: Chỉ tiêu này phản ánh thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài của đối tượng nộp thuế là người Việt nam hay người nước ngoài:

Đối với người Việt nam: Người Việt nam trong năm tính thuế vừa có thời gian làm việc tại Việt nam vừa có thời gian làm việc ở nước ngoài thì kê khai  thu nhập chịu thuế phát sinh ở nước ngoài vào điểm này. Ví dụ: Ông T làm việc tại Bộ Y là một cơ quan Nhà nước, hưởng lương hàng tháng theo hệ số quy định của Nhà nước là 2,1 tr.đ/tháng. Tháng 5/2005 Ông được cử sang làm chuyên gia tại nước ngoài (nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế trùng với VN) 1 năm với lương chuuyên gia là 2.000 USD/tháng. Khoản thu nhập 2.000 USD tương đương 31 tr. đồng của 8 tháng 2005 được ghi vào mục này.

Đối với người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt nam, phải kê khai thu nhập phát sinh tại Việt nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt nam. Trong năm tính thuế nếu ở Việt nam trên 183 ngày thời gian còn lại ở nước ngoài thì  khoản thu nhập ở nước ngoài (nếu có) phải kê khai vào chỉ tiêu này.

Thu nhập phát sinh ngoài Việt nam là những khoản thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế của Việt nam mà cá nhân nhận được. Ví dụ: Người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt nam, trong năm tính thuế có thu nhập từ lãi tiền cho vay tại nước ngoài, nước ngoài đã đánh thuế 20%, Pháp lệnh thuế Việt nam chưa thu thuế đối với khoản thu nhập này nên cá nhân người nước ngoài không kê khai khoản thu nhập từ lãi tiền cho vay, nhưng thu nhập từ tiền làm công, dịch vụ tại nước ngoài thì phải kê khai vào điểm này; tiền thưởng giải thưởng quốc tế là khoản thu nhập không chịu thuế theo pháp lệnh thuế thu nhập của Việt nam do vậy không kê khai.

Chỉ tiêu B1: Xác định thu nhập bình quân tháng bằng cách lấy tổng thu nhập chịu thuế của năm chia cho 12 tháng. Riêng trường hợp người Việt nam trong năm tính thuế vừa có thời gian làm việc tại Việt nam vừa có thời gian làm việc ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế phát sinh ở nước ngoài (đề cập tài điểm A18), được lựa chọn phương pháp quyết toán thuế theo "chỉ tiêu 12" nêu trên.

Chỉ tiêu B2, B3, B4: Áp dụng đối với người Việt Nam có thời gian ở nước ngoài phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN. B2 kê khai số ngày ở nước ngoài. Nếu áp dụng phương pháp quyết toán 1 thì B3 = B4. Nếu áp dụng phương pháp quyết toán 2 thì B3 kê khai thu nhập bình quân 1 tháng ở trong nước, B4 kê khai thu nhập bình quân 1 tháng ở nước ngoài.

Chỉ tiêu B5: Căn cứ thu nhập bình quân tháng đối chiếu biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế phải nộp 1 tháng. Riêng đối với người Việt nam căn cứ thu nhập bình quân tháng ở trong nước và nước ngoài, áp dụng biểu thuế tương ứng để xác định số thuế phải nộp 1 tháng ở trong nước và nước ngoài.

Chỉ tiêu B8: Kê khai số thuế phải nộp cả năm. Riêng đối với người Việt nam có thời gian ở nước ngoài phát sinh thu nhập chịu thuế: B9 kê khai số thuế phải nộp cho thời gian ở trong nước. B10 số thuế phải nộp cho thời gian ở nước ngoài. Trường hợp trong tháng vừa có thời gian ở trong nước vừa có thời gian ở nước ngoài thì xác định số thuế phải nộp 1 ngày sau đó nhân số ngày ở tương ứng. Tháng tính là 30 ngày.

Chỉ tiêu B11a: Số thuế đã khấu trừ trong năm: Là số tiền thuế cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ và cấp biên lai thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế. Số liệu chi tiết được thể hiện tại Phần II.

Chỉ tiêu B11b: Số thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế trong năm: Kê khai số thuế cá nhân đã nộp trực tiếp tại cơ quan thuế trong năm

Biên lai thuế trong các trường hợp cá nhân trong năm làm việc tại nhiều nơi.
Ví dụ: cá nhân X:

- 5 tháng đầu năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập mỗi tháng 6 triệu, cơ quan chi trả thu nhập trong 5 tháng đó đã khấu trừ và nộp tiền thuế hàng tháng là 0,1 triệu (6 triệu – 5 triệu) x 10%, khi cá nhân chuyển công tác ra Hà nội thì cơ quan chi trả tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp một biên lại thuế ghi số thuế khấu trừ của 5 tháng là 0,5 triệu.

- 7 tháng còn lại làm ở Hà nội có thu nhập mỗi tháng 8 triệu, cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ và nộp thuế mỗi tháng 0,3 triệu tổng công 7 tháng là 2,1 triệu và cấp biên lai thuế thu nhập.

Như vậy trong năm cá nhân X có thu nhập từ nhiều nơi thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế theo mẫu 08/TNTX,  thực hiện điền các số liệu của 2 biên lai thuế vào Phần II.A

Chứng từ khấu trừ thuế là khoản thu nhập của cá nhân trong năm đã được cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế 10% đối với khoản chi trả từ 500.000đ/lần trở lên. Số liệu chi tiết thể hiện tại phần II.B

Chỉ tiêu B12 Số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có): Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập mà cá nhân đã nộp ở nước ngoài và đã được cơ quan chi trả ở nước ngoài cấp chứng từ nộp thuế.

Đối với người Việt nam: Ghi số thuế phải nộp theo biểu thuế của Việt nam

Đối với người nước ngoài: Phản ánh số  thuế đã nộp ở nước ngoài  được trừ tối đa tại Việt nam phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo biểu thuế Việt nam tương ứng với phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài để xác định số thuế được trừ phân bổ theo tỷ lệ giữa thu nhập phát sinh tại nước ngoài so với toàn bộ thu nhập.

Chỉ tiêu B14: Kê khai số thuế được khấu trừ

Chỉ tiêu B 15: Số thuế còn phải nộp (+)/số thuế nộp thừa được thoái trả (-): Là số thuế phải nộp cả năm trừ đi số thuế đã khấu trừ hoặc đã nộp trong năm. Nếu có số thuế còn phải nộp thì cá nhân kê khai số dương (+) nếu có số thuế nộp thừa thì kê khai số âm (-) .

II/ Phần chi tiết thu nhập:

Phần này được chi tiết 2 loại thu nhập thường xuyên chịu thuế tương ứng với 2 hình thức khấu trừ theo biểu luỹ tiến (Mục A) và khấu trừ thuế 10% (Mục B).

Mục A: Kê khai các tháng có thu nhập từ tiền lương tiền công bao gồm các trường hợp:

- Cá nhân có thu nhập trên mức chịu thuế cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ cấp biên lai thuế thu nhập thì kê khai các thông tin của biên lai được cấp.

- Cá nhân có thu nhập dưới mức chịu thuế (dưới 5 tr.đ/tháng đối với người Việt nam) ghi số thực nhận.

- Cá nhân không có thu nhập chịu thuế thì ghi:” Tôi cam đoan tháng này không có thu nhập chịu thuế”.

Đối với cá nhân hàng tháng trực tiếp nộp thuế tại Kho bạc, cơ quan thuế chưa cấp Biên lai thì cá nhân ghi "Giấy nộp tiền vào Ngân sách" vào cột "Biên lai" để phản ánh số thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Mục B: Thu nhập khấu trừ tại nguồn 10%: Kê khai chi tiết các chứng từ khấu trừ thuế 10% mà các cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ và cấp chứng từ  khấu trừ thuế. Xắp xếp chứng từ theo thứ tự thời gian, nếu có nhiều chứng từ thì kê khai biểu phụ lục đính kèm và ký ghi rõ họ tên.
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HƯỚNG DẪN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN NĂM MẪU SỐ 10/TNTX
Đối tượng kê khai: Cơ quan chi trả thu nhập.

Yêu cầu của mẫu này: Mẫu này được lập vào đầu năm sau, khi cơ quan chi trả đã tổng hợp được thu nhập chịu thuế của các cá nhân. Cơ quan chi trả thu nhập, yêu cầu cá nhân trong năm đã được cơ quan chi trả khấu trừ và nộp thuế theo biểu luỹ tiến từng phần làm thủ tục về ký giấy uỷ quyền theo mẫu 09/TNTX (nếu trong năm quyết toán chỉ có thu nhập chịu thuế tại một cơ quan chi trả) để cơ quan chi trả thu nhập quyết toán hộ. Trường hợp có thu nhập chịu thuế từ hai nơi trở lên thì không ký giấy uỷ quyền mà cơ quan chi trả thu nhập cấp Biên lai thuế thu nhập xác định số thuế khấu trừ trong năm để cá nhân có chứng từ thực hiện thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

Thời hạn nộp tờ khai: Nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 28/2 năm sau.

Thời hạn nộp số thuế còn thiếu: trước ngày 10/3 năm sau năm quyết toán

Nộp chậm tờ khai, nộp chậm tiền thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Hướng dẫn nội dung kê khai:

Kết cấu mẫu này gồm 3 phần:

A. Phần tổng hợp

Mục I: Phần này phản ánh số lượng lao động, số lượng người có thu nhập thường xuyên chịu thuế quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập.

Mục II: Kê khai các cá nhân không quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập. Các đối tượng này là cá nhân chỉ làm một số tháng trong năm quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc có thu nhập từ nhiều cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp biên lai thuế thu nhập xác định số thuế đã khấu trừ cho các cá nhân này để họ có chứng từ quyết toán với cơ quan thuế.

Mục III: Kê khai khấu trừ thuế thu nhập 10%. Mục này tổng hợp các tờ khai thuế theo mẫu số 03b/TNTX mà trong năm tính thuế cơ quan chi trả đã khấu trừ thuế 10% của các cá nhân vãng lai. Cơ quan chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế ngay khi chi trả thu nhập để xác định số thuế đã khấu trừ cho từng cá nhân và họ có chứng từ quyết toán với cơ quan thuế.

Mục IV: Mục này tổng hợp kê khai khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần (mẫu 03a/TNTX) và khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân vãng lai (mẫu 03b/TNTX). Lưu ý: Trong tờ khai thuế này không tổng hợp số thuế khấu trừ phải nộp đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam (mẫu số 05/TNTX) và khấu trừ thuế đối với thu nhập không thường xuyên (mẫu số 06/TNKTX).

B. Phần chi tiết:
Mục I: Mục này kê khai chi tiết cá nhân có thu nhập tại một nơi (quyết toán thuế tại cơ quan chi trả thu nhập), để lên được số tổng hợp của phần này thì phải lập biểu chi tiết Mẫu số 11/TNTX (có hướng dẫn riêng quy định tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính).

Mục II: Mục này kê khai chi tiết cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi (không quyết toán thuế tại cơ quan chi trả thu nhập), trong năm cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Cơ quan chi trả thu nhập kê khai số thu nhập trong năm đã chi trả, số thuế khấu trừ và cấp biên lai thuế thu nhập.

Cột 1: Kê khai số thứ tự

Cột 2: Kê khai họ và tên, địa chỉ của cá nhân

Cột 3: Kê khai mã số thuế của cá nhân

Cột 4: Kê khai Tổng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân

Cột 5: Kê khai số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm

Cột 6: Kê khai số biên lai thuế TNCN

Cột 7: Kê khai ngày tháng năm của Biên lai thuế TNCN.
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................***.................

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness
	Mẫu số (Form No.): CTT 10B

Ký hiệu (Serial No.): AA/2004

Số (No.): 000001

Quyển số (Book No.):


BIÊN LAI THUẾ THU NHẬP

(Liên 1: Báo soát)

RECEIPT OF INCOME TAX PAYMENT

(Original 1: For checking)

Mã số thuế cá nhân (Tax Indentification Number):

Tên người nộp thuế (Full name of taxpayer): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Quốc tịch (Nationality): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Đia chỉ hoặc số điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone number):.. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Số chứng minh thư/Số hộ chiếu (ID/Passport number):  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nơi cấp (Place of issuance): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tên cơ quan chi trả thu nhập (Name of income paying organization): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (TIN of income paying organization ): .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

	Kỳ nộp thuế

(Tax period)
	Thu nhập chịu thuế

(Taxable income)
	Thuế thu nhập phải nộp

(Income Tax payable)
	Số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ/đã nộp

(Amount of income tax withheld/paid)

	1
	2
	3
	4

	Tháng (Month):

Năm (Year):
	
	
	

	Cộng (Total)
	
	
	


- Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ/đã nộp (Bằng chữ) (Total income tax withheld/paid - in words): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .                                                                                                                                                        ..                                    .. .. .. .., Ngày (Date).........tháng (month).........năm (year) 200.......
Cơ quan chi trả thu nhập/Cơ quan thuế

 (Income paying organization/Tax Department)
       (Ký tên, đóng dấu - Sign and seal) 

Cục thuế (chi cục thuế):        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - hạnh phúc  

Mẫu số 04-06/MB

	(1) Thay thế tờ khai ngày:

(chỉ ghi nếu là TK đ.chỉnh)

......../......../...................
	
	(2) Ngày nộp tờ khai:

(do cơ quan thuế ghi)

......../........./..................


TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI ( Năm ......)

(3)Lần thứ: 

(Mẫu tờ khai này dùng chung cho cả trường hợp kê khai lần đầu,

 kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai cơ sở mới thành lập)

(4) Mã số thuế:......................................................................................................          

(5) Tên cơ sở KD kê khai và  nộp thuế MB:.........................................................

(6) Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

(7) Địa chỉ:...................................................................................................... .... .  

(8) Điện thoại ...............................Fax.................................E-mail......................

	CHỈ TIÊU
	VỐN ĐĂNG KÝ
	BẬC MÔN BÀI
	MỨC THUẾ MÔN BÀI

	(9)
	Cơ sở KD kê khai và nộp thuế môn bài

...............................................................................


	
	
	

	(10)
	Các cơ sở KD hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


	
	
	

	(11)
	Tổng số thuế môn bài phải nộp



	(12) 
	Số thuế môn bài điều chỉnh (số tăng hoặc giảm)

Lý do:

..................................................................................................................

..................................................................................................................


..................................... cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                                                                                        Ngày ... tháng ... năm ...........
   Người lập biểu                               Kế toán trưởng                                  Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập tờ khai và tờ khai điều chỉnh thuế môn bài

--------------------------

Mẫu tờ khai số 04-06/MB được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.

Số tiền ghi trên tờ khai tính theo đơn vị là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai.

Tờ khai thuế môn bài gửi đến cơ quan thuế chỉ được coi là hợp lệ khi tờ khai được kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai được ghi đúng và đầy đủ theo các yêu cầu và được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu.

Các chỉ tiêu trong tờ khai thực hiện như sau:

(1) Chỉ ghi trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung (tờ khai từ lần thứ II trở đi). Cơ sở kinh doanh phải ghi rõ ngày, tháng, năm của tờ khai trước đó. Cơ sở kinh doanh mới thành lập, cơ sở kinh doanh kê khai lần đầu (tờ khai lần I) đầu gạch chéo ô này không ghi.

(2) Chỉ tiêu này dành riêng cho cơ quan thuế, cơ sở kinh doanh không ghi. Cơ quan thuế phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận tờ khai của cơ sở kinh doanh.

(3) Nếu là kê khai lần đầu trong năm hoặc kê khai cơ sở mới thành lập thì ghi là lần I. Nếu là tờ khai điều chỉnh, bổ sung thì ghi là lần II, III, IV, ..........

(4) Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(5) Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài. Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.

(6) Ghi cụ thể theo các ngành nghề  kinh doanh mà cơ sở kê khai và nộp thuế môn bài đang hoạt động.

(7) Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(8) Ghi theo số để có thể liên lạc với cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(9) Ghi theo tên giống chỉ tiêu (4). Đối với các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn đăng ký ”: ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.

(10) Ghi rõ tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương. Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương nộp thuế môn bài thì chỉ các cửa hàng, cơ sở kinh doanh... hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có). Đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

(11) Ghi tổng số thuế môn bài phải nộp (tổng cộng của cột mức thuế môn bài).

(12) Chỉ tiêu này chỉ ghi đối với các trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung (Tờ khai từ lần II trở đi). Các trường hợp kê khai lần đầu trong năm hoặc mới thành lập (Tờ khai lần I) thì gạch chéo ô này.

Khi kê khai điều chỉnh hoặc bổ sung thì các chỉ tiêu từ (9) đến (12) ghi theo thực tế tại thời điểm kê khai điều chỉnh, bổ sung.

Số thuế môn bài điều chỉnh ghi theo số thuế môn bài tăng hoặc giảm so với lần kê khai trước và phải giải trình rõ lý do phát sinh số thuế tăng, giảm để làm căn cứ xác định số thuế môn bài phải nộp thêm hoặc giảm trừ vào năm sau.

Cơ quan Thuế ghi: 


Mã số thửa đất:...................................


Nộp tờ khai ngày............tháng ........   năm 200





Ngày nhận tờ khai:


(Do cơ quan thuế ghi)


…./...…/………














